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TRA CỨU GIÁ THUỐC

Tra cứu nâng cao 

TẤT CẢ 

   TÌM KIẾM   ĐẶT LẠI

NGÀY KÊ
KHAI

TRẠNG
THÁI

VĂN
BẢN
KIẾN
NGHỊ

TÊN
THUỐC TÊN HC NĐ/HL SỐ GPLH/GPNK

DẠNG
BÀO
CHẾ

QUY CÁCH
ĐÓNG GÓI ĐVT

GIÁ BÁN
BUÔN

DỰ KIẾN
(VNĐ)
(VAT)

GIÁ BÁN
LẺ DỰ
KIẾN

(THEO ĐỀ
XUẤT
CỦA

DOANH
NGHIỆP)

(VNĐ)
(VAT)

CƠ SỞ
SX

NƯỚ
SX

ĐƠN
VỊ KK

PHÂN
LOẠI

29/11/2023 Vinsalmol 5
Salbutamol (dưới dạng
salbutamol sulfat)

5 mg/2,5ml 893115305623

Dung
dịch
khí
dung

Hộp 10 lọ x 2,5 ml;
Hộp 2 vỉ x 5 lọ x
2,5 ml

lọ 8,500

Công ty cổ
phần dược
phẩm Vĩnh
Phúc

Việt
Na…

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Vĩnh
Phúc

KK
trong
nước

23/07/2018

Đã rà
soát,

không có
văn bản

Vinsalmol 5
Salbutamol (dưới dạng
Salbutamol sulfat)
5mg/2,5ml

5mg/2,5ml 893115305623
Hộp 2 vỉ x 10 ống,
Hộp 5 vỉ x 10 ống

Ống 8,500

Công ty cổ
phần dược
phẩm Vĩnh
Phúc

Việt
Na…

Công ty
cổ phần
dược
phẩm
Vĩnh
Phúc

Đính
chính…
sung
thông
tin



ĐĂNG KÝ (/DANGKY)

893115305623

 (/)
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